
1 Cáp thép 3 Mét 2,200                    

2 Cáp thép 4 Mét 2,500                    

3 Cáp thép 5 Mét 3,900                    

4 Cáp thép 6 Mét 5,000                    

5 Cáp thép 8 Mét 8,600                    

6 Cáp thép 10 Mét 9,500                    

7 Cáp thép 12 Mét 14,500                  

1 Ty Ren 6mm  1mét Cây 5,800                    

2 Ty Ren 8mm  1mét Cây 8,600                    

3 Ty Ren 10mm  1mét Cây 14,000                  

4 Ty Ren 12mm  1mét Cây 20,000                  

1 Nối M6 Cái 2,600                    

2 Nối M8 Cái 3,300                    

3 Nối M10 Cái 3,900                    

4 Nối M12 Cái

1 M6 cái 1,700                    

2 M8 cái 2,600                    

3 M10 cái 3,300                    

4 M12 cái 6,500                    

5 Nối M12 cái 45,500                  

1 Tán M6 Con 130                       

2 Tán M8 Con 200                       

3 Tán M10 Con 500                       

4 Tán M12 Con 650                       

5 Bulong bắt kệ Bộ 550                       

1 Long đền M6 Kg 39,000                  

2 Long đền M8 Kg 39,000                  

3 Long đền M10 Kg 39,000                  
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4 Long đền M12 Kg 39,000                  

1 M6 Cái 650                       

2 M8 Cái 1,000                    

3 M10 Cái 2,000                    

4 M12 Cái 3,300                    

5 Bulong bắt kệ Bộ 520                       

1 M6 cái 1,700                    

2 M8 cái 2,600                    

3 M10 cái 3,300                    

4 M12 cái 6,500                    

1 M6 cái 1,300                    

2 M8 cái 2,000                    

3 M10 cái 3,300                    

4 M12 cái 4,000                    

1 Cọc tiếp địa Ø 16 x 2400 cây 110,000                

2 Cọc tiếp địa Ø 18 x 2400 cây 130,000                

1 Ốc xiết cáp 22mm2 cái 13,000                  

2 Ốc xiết cáp 25mm2 cái 15,500                  

3 Ốc xiết cáp 38mm2 cái 17,000                  

4 Ốc xiết cáp 1/0 cái 22,000                  

5 Ốc xiết cáp 2/0  (cỡ dây 50-70) cái 26,000                  

6 Ốc xiết cáp 4/0 (cỡ dây 120) cái 36,000                  

1 Cục sứ Cái 40,000                  

2 Rắc sứ đơn Cái 13,000                  

3 Rắc 4 sứ ngắn nhỏ Cái 50,000                  

4 Rắc 4 sứ ngắn lơn Cái

5 Rắc 8 sứ ngắn lơn Cái

1 Dây rút 3x100 Bịch 2,500                    

2 Dây rút 3x150 Bịch 5,400                    

3 Dây rút 4x200 Bịch 7,500                    

4 Dây rút 5x250 Bịch 12,500                  

5 Dây rút 5x300 Bịch 15,000                  

5 Dây rút 8x300 Bịch 26,000                  

6 Dây rút 8x400 Bịch 37,000                  

1 Dây mối 5M Dây 20,000                  
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2 Dây mối 10M Dây 32,000                  

3 Dây mối 15M Dây 39,000                  

4 Dây mối 20M Dây 40,000                  

5 Dây mối 25M Dây 63,000                  

6 Dây mối 30M Dây 92,000                  

1 Lò xo 16 Cái 23,000                  

2 Lò xo 20 Cái 32,000                  

3 Lò xo 25 Cái 49,000                  

4 Lò xo 32 Cái 70,000                  

Đơn giá có thể thay đổi

Quý khách vui long liên hệ trực tiếp để có giá chính xác nhất

LÒ XO LUỒN ỐNG


